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1. Những quy định về việc trình bày BCTCHN
tại Việt Nam

Trong giai đoạn này các văn bản pháp luật của
Việt Nam ảnh hưởng đến việc lập BCTCHN sau
ngày quyền kiểm soát được thiết lập là VAS 25 và
thông tư 161/2007/TT-BTC. Qua phân tích về các lý
thuyết hợp nhất BCTC mà đã được tác giả đề cập
trong tạp chí “Kinh tế và phát triển” tháng 6/2012
cho thấy theo quy định của VAS 25 và thông tư
161/2007/TT-BTC một số nội dung hợp nhất được
áp dụng theo lý thuyết công ty mẹ mở rộng trong
khi một số nội dung áp dụng theo lý thuyết thực thể
kế toán. Việc kết hợp cả 2 lý thuyết hợp nhất trong
đó chủ yếu là thiên về lý thuyết công ty mẹ mở rộng
đã dẫn đến việc lợi ích của cổ đông thiểu số được
trình bày tách biệt thành một mục riêng trên
BCTCHN và do đó trở thành một yếu tố thuộc
BCTC chưa từng được đề cập trong VAS 01- Chuẩn
mực chung (Bảng 1).

Xuất phát từ các quy định về trình bày lợi ích của
cổ đông thiểu số như đã nêu trên nên Bảng
CĐKTHN (B01-DN/HN) và BCKQKDHN (B02-
DN/HN) (xem mẫu bảng 2, bảng 3) có kết cấu khác
với bảng CĐKT (B01-DN) và BCKQKD (B02-
DN). Sự khác  biệt này được thể hiện ở chỗ phần
vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông thiểu số (tương
ứng là chỉ tiêu “ Lợi ích của cổ đông thiểu số”) được

trình bày tách biệt với phần vốn chủ sở hữu của cổ
đông của công ty mẹ (tương ứng là chỉ tiêu “Vốn
chủ sở hữu”) trên BCĐKTHN và phần lợi nhuận sau
thuế TNDN thuộc về cổ đông thiểu số (tương ứng là
chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số”)
cũng được trình bày tách biệt với phần lợi nhuận sau
thuế TNDN thuộc về cổ đông của công ty mẹ (tương
ứng là chỉ tiêu “ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của
công ty mẹ”) trên BCKQKDHN.

2. Ảnh hưởng của quy định về trình bày
BCTCHN đến việc cần xây dựng mới và sửa đổi
một số chỉ tiêu trong phân tích BCTCHN

Có thể thấy so với BCTC, các khoản mục trên
BCTCHN có sự thay đổi khi bổ sung mã số 439
“Lợi ích của cổ đông thiểu số”, mã số 45 “Lợi nhuận
hoặc phần lỗ trong công ty liên kết, liên doanh”, mã
số 61 “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số”,
mã số 62 “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công
ty mẹ”. Xuất phát từ những điểm khác biệt về các
khoản mục được trình bày trên BCTCHN so với
BCTC nên theo nhóm tác giả công thức tính 10 chỉ
tiêu phân tích sau đây cần có sự thay đổi phù hợp
cũng như cần thiết có sự bổ sung thêm 14 chỉ tiêu
khác trong phân tích BCTCHN (xem bảng 4).

Nhóm các chỉ tiêu phân tích BCTCHN cần sửa
đổi công thức tính:
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Hiện nay, các tổng công ty có công ty trực thuộc đã cổ phần hóa hoặc các tập đoàn kinh tế
đã tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) theo quy định. Phân tích báo cáo tài
chính (BCTC) của các doanh  nghiệp cũng như phân tích BCTCHN của các tổng công ty hay
các tập đoàn kinh tế là biện pháp quan trọng nhằm đánh giá tình hình tài chính và hoạt động
của các đơn vị này để đưa ra các quyết định hợp lý. Xuất phát từ thực tế khách quan của các
quy định của Việt Nam về việc một số khoản mục trình bày trên BCTCHN có sự khác biệt so với
BCTC nên theo nhóm tác giả cần thiết phải sửa đổi và bổ sung mới một số chỉ tiêu trong phân
tích BCTCHN như được đề cập trong bài viết.

Từ khóa: phân tích báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn kinh tế
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- Đối với chỉ tiêu phân tích số I.1, số I.2, số I.3,
số I.4, số I.5, I.6, I.7:  Mặc dù khi hợp nhất theo lý
thuyết công ty mẹ mở rộng, “Lợi ích của cổ đông
thiểu số” được xếp tách biệt khỏi “Vốn chủ sở hữu”-
trên Bảng CĐKTHN nhưng theo tác giả xét cho đến
cùng, trên góc độ của các đối tượng bên ngoài khi
sử dụng thông tin trên BCTCHN thì cổ đông thiểu
số hay cổ đông của công ty mẹ đều là chủ sở hữu.
Chính vì vậy, “Lợi ích của cổ đông thiểu số” mang
tính chất là một phần vốn chủ sở hữu chứ không
phải là nợ phải trả nên đối với phân tích BCTCHN

cần thiết phải cộng cả “Lợi ích của cổ đông thiểu
số” (phần vốn chủ sở hữu của cổ đông thiểu số) với
“Vốn chủ sở hữu” (phần vốn chủ sở hữu của cổ
đông của công ty mẹ). 

- Đối với chỉ tiêu phân tích số I.7, số I.8, số I.9,
số I.10: khi phân tích về tính ổn định của nguồn tài
trợ, các nhà phân tích cho rằng nguồn tài trợ thường
xuyên là nguồn vốn có thể sử dụng thường xuyên,
lâu dài, ổn định nên từ BCTC sẽ căn cứ vào số liệu
của “Vốn chủ sở hữu” và “Nợ dài hạn” để tính toán.
Tuy nhiên đối với BCTCHN, theo tác giả nguồn tài
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trợ thường xuyên ngoài “Vốn chủ sở hữu”  và “Nợ
dài hạn” thì còn phải bao gồm cả “Lợi ích của cổ
đông thiểu số”. Lý giải cho điều này là bởi cổ đông
thiểu số cũng là chủ sở hữu nên “Lợi ích của cổ
đông thiểu số” là một phần vốn chủ sở hữu và do đó
sẽ sử dụng được thường xuyên, lâu dài. 

Nhìn chung, ý nghĩa của các chỉ tiêu số I.1, số I.2,
số I.3, số I.4, số I.5, số I.6, số I.7, số I.8, I.9, I.10
trong phân tích BCTCHN và trong phân tích BCTC
là không khác nhau nhưng về công thức tính của các
chỉ tiêu này trong phân tích BCTCHN cần phải có

sự điều chỉnh hợp lý như trình bày ở bảng 4.

Nhóm các chỉ tiêu phân tích BCTCHN mới cần
bổ sung thêm:

Ngoài ra, theo tác giả đối với việc phân tích
BCTCHN nên bổ sung thêm các chỉ tiêu khác có
công thức tính và ý nghĩa cụ thể như sau:

- Hệ số tài trợ của cổ đông thiểu số (xem công
thức tính chỉ tiêu số II.1 trong bảng 4): hệ số này
cho biết vốn chủ sở hữu của cổ đông thiểu số chiếm
mấy phần trong tổng nguồn vốn của tập đoàn.
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- Hệ số tài trợ của cổ đông của công ty mẹ (xem
công thức tính chỉ tiêu số II.2 trong bảng 4): hệ số
này cho biết vốn chủ sở hữu của công ty mẹ chiếm
mấy phần trong tổng nguồn vốn của tập đoàn.

- Hệ số tự tài trợ TSDH của cổ đông thiểu số
(xem công thức tính chỉ tiêu số II.3 trong bảng 4):
hệ số này phản ánh khả năng trang trải TSDH bằng
vốn chủ sở hữu của cổ đông thiểu số.

-Hệ số tự tài trợ TSDH của cổ đông của công ty
mẹ (xem công thức tính chỉ tiêu số II.4 trong bảng
4): hệ số này phản ánh khả năng trang trải TSDH
bằng vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ.

- Hệ số tự tài trợ TSCĐ của cổ đông thiểu số (xem
công thức tính chỉ tiêu số II.5 trong bảng 4): hệ số
này phản ánh khả năng đáp ứng bộ phận TSCĐ (đã
và đang đầu tư) bằng vốn chủ sở hữu của cổ đông
thiểu số.

- Hệ số tự tài trợ TSCĐ của cổ đông của công ty
mẹ (xem công thức tính chỉ tiêu số II.6 trong bảng
4): hệ số này phản ánh khả năng đáp ứng bộ phận
TSCĐ đã và đang đầu tư bằng vốn chủ sở hữu của
cổ đông của công ty mẹ.

- Hệ số VCSH của cổ đông thiểu số/Nguồn TTTX
(xem công thức tính chỉ tiêu số II.7 trong bảng 4):
hệ số này cho biết trong tổng nguồn tài trợ thường
xuyên thì phần vốn chủ sở hữu của cổ đông thiểu số
chiếm mấy phần.

- Hệ số VCSH của cổ đông của công ty  mẹ/
Nguồn TTTX (xem công thức tính chỉ tiêu số II.8
trong bảng 4): hệ số này cho biết trong tổng nguồn
tài trợ thường xuyên thì phần vốn chủ sở hữu của
công ty mẹ chiếm mấy phần.

- Hệ số đảm bảo nợ của cổ đông thiểu số (xem
công thức tính chỉ tiêu số II.9 trong bảng 4): chỉ tiêu
này cho biết mức độ đảm bảo nợ của cổ đông thiểu
số hay nói cách khác với 1 đồng nợ phải trả sẽ được
đảm bảo thanh toán bằng mấy đồng vốn chủ sở hữu
của cổ đông thiểu số.

- Hệ số đảm bảo nợ của cổ đông của công ty mẹ
(xem công thức tính chỉ tiêu số II.10 trong bảng 4):

chỉ tiêu này cho biết mức độ đảm bảo nợ của cổ
đông của công ty mẹ hay nói cách khác với 1 đồng
nợ phải trả sẽ được đảm bảo thanh toán bằng mấy
đồng vốn chủ sở hữu của công ty mẹ.

- Hệ số sinh lời của VCSH của cổ đông thiểu số
(xem công thức tính chỉ tiêu số II.11 trong bảng 4):
chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn chủ sở hữu của cổ
đông thiểu số đã tạo được ra mấy đồng lợi nhuận
trong kỳ.

- Hệ số sinh lời của VCSH của cổ đông của công
ty mẹ (xem công thức tính chỉ tiêu số II.12 trong
bảng 4): chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn chủ sở hữu
của công ty mẹ đã tạo được ra mấy đồng lợi nhuận
trong kỳ.

- Hệ số sức sản xuất của VCSH của cổ đông thiểu
số (xem công thức tính chỉ tiêu số II.13 trong bảng
4): chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn chủ sở hữu của
cổ đông thiểu số đã tạo ra được mấy đồng doanh thu
trong kỳ.

- Hệ số sức sản xuất của VCSH của cổ đông của
công ty mẹ (xem công thức tính chỉ tiêu số II.14
trong bảng 4): chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn chủ
sở hữu của công ty mẹ đã tạo ra được mấy đồng
doanh thu trong kỳ.

3. Kết luận

Trong những năm qua ở nước ta, các tập đoàn
kinh tế đã tiến hành lập BCTCHN theo quy định
thông qua đó đã cung cấp các thông tin trung thực
khách quan về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả
kinh doanh của tập đoàn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra
hiện nay là với các số liệu trên BCTCHN  việc phân
tích được thực hiện như thế nào bởi hầu hết các tài
liệu, bài giảng hiện nay mới chỉ tập trung cung cấp
các kiến thức về phân tích BCTC nói chung. Những
nội dung về hệ thống chỉ  tiêu phân tích BCTCHN
mà tác giả kiến nghị sửa đổi hoặc bổ sung mới trong
bài viết này hy vọng sẽ đem lại cho bạn đọc những
kiến thức mới bên cạnh những kiến thức về phân
tích BCTC chung.r
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